
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241021-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934627384 21/10/2024 

07:56:10 

22/10/2024 

07:56:00 

21/10/2024 

22:58:45 

   

2 H56.26.24-

241021-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

SÁU 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358074239 21/10/2024 

09:13:55 

22/10/2024 

09:13:00 

21/10/2024 

22:58:37 

   

3 H56.26.24-

241021-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

TRỌNG 

ĐẠT 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

0345940859 22/10/2024 

08:10:14 

23/10/2024 

08:09:59 

22/10/2024 

22:39:35 

   



Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

4 H56.26.24-

241021-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N LAN 

ANH 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393725959 22/10/2024 

08:13:19 

25/10/2024 

08:13:00 

22/10/2024 

22:39:05 

   

5 H56.26.24-

241023-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BÁ 

BÌNH 

TDP Tây Trì 

Nhơn, 

Phường Phú 

Thượng, 

Thành phố 

Huế, 

0986588663 23/10/2024 

08:05:19 

24/10/2024 

08:05:00 

23/10/2024 

17:05:41 

   

6 H56.26.24-

241023-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHÙNG 

THÀNH 

ĐOÀN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987783329 23/10/2024 

09:02:13 

24/10/2024 

09:01:59 

23/10/2024 

16:59:01 

   

7 H56.26.24-

241023-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHÙNG 

THÀNH 

ĐOÀN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0987783329 23/10/2024 

09:02:32 

24/10/2024 

09:01:59 

23/10/2024 

16:59:32 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

8 H56.26.24-

241023-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHÙNG 

THÀNH 

ĐOÀN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987783329 23/10/2024 

09:04:27 

24/10/2024 

09:03:59 

23/10/2024 

17:00:54 

   

9 H56.26.24-

241023-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 VÕ THỊ 

TUYẾN 

PHỐ 2, 

Phường 

Long Anh, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944426176 23/10/2024 

10:35:09 

24/10/2024 

10:35:00 

23/10/2024 

17:13:59 

   

10 H56.26.24-

241023-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ ĐÌNH 

HỒNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0914308217 23/10/2024 

14:18:41 

24/10/2024 

14:18:00 

23/10/2024 

17:04:38 

   

11 H56.26.24-

241023-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0934627384 23/10/2024 

14:41:52 

24/10/2024 

14:41:00 

24/10/2024 

16:10:09 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

12 H56.26.24-

241024-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

THỨC 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966945688 24/10/2024 

07:59:28 

25/10/2024 

07:59:00 

24/10/2024 

16:09:45 

   

13 H56.26.24-

241024-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VĂN 

SƠN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347267372 24/10/2024 

07:59:40 

25/10/2024 

07:59:00 

24/10/2024 

16:09:57 

   

14 H56.26.24-

241023-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HIỀN 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

0356064739 24/10/2024 

08:26:45 

25/10/2024 

08:26:00 

24/10/2024 

17:22:59 

   



Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

15 H56.26.24-

241024-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

PHƯƠN

G DIỄM 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962579620 24/10/2024 

09:51:24 

25/10/2024 

09:50:59 

24/10/2024 

16:09:29 

   

16 H56.26.24-

241024-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ MINH 

HẢI 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0965535414 24/10/2024 

14:05:06 

25/10/2024 

14:05:00 

25/10/2024 

15:19:30 

   

17 H56.26.24-

241024-0005 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N HỮU 

THỦY 

THÔN 

PHÚC THỌ 

0965405819 24/10/2024 

14:43:40 

31/10/2024 

14:43:00 

24/10/2024 

17:22:30 

   

18 H56.26.24-

241024-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N VĂN 

THỌ 

SN 87 

ĐƯỜNG 

ĐỨC HẬU 

0987729787 24/10/2024 

15:31:13 

29/10/2024 

15:31:00 

24/10/2024 

17:21:34 

   

19 H56.26.24-

241025-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

 LÊ THỊ 

MAI 

Phố 1 Quang 

Trung, Thị 

Trấn Ngọc 

0984269652 25/10/2024 

10:07:04 

28/10/2024 

10:07:00 

25/10/2024 

15:18:57 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Lặc, Huyện 

Ngọc Lặc, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

20 H56.26.24-

241025-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N TIẾN 

LỢI 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372142113 25/10/2024 

10:07:15 

28/10/2024 

10:07:00 

25/10/2024 

15:19:10 

   

21 H56.26.24-

241025-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VĂN 

SƠN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347267372 25/10/2024 

14:57:41 

28/10/2024 

14:56:59 

25/10/2024 

21:30:46 

   

22 H56.26.24-

241025-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

BÌNH 

THÔN 

THỊNH 

HÒA, Xã 

Hoằng 

Thịnh, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984851723 25/10/2024 

15:12:18 

28/10/2024 

15:11:59 

25/10/2024 

21:31:21 

   



23 H56.26.24-

241025-0007 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241025-

0582) 

 Nguyễn 

văn thọ 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 25/10/2024 

15:21:06 

28/10/2024 

17:00:00 

    

24 H56.26.24-

241025-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N XUÂN 

LONG 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0981031318 25/10/2024 

15:55:58 

28/10/2024 

15:54:59 

    

25 H56.26.24-

241025-0008 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 ĐOÀN 

THỊ 

CHUNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ 

0865606598 25/10/2024 

16:22:22 

30/10/2024 

16:22:00 

25/10/2024 

21:30:22 

   

26 H56.26.24-

241025-0010 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N VĂN 

THÊM 

SN 4, NGÕ 

16 ĐƯỜNG 

GA LƯU 

XÁ, TỔ 03, 

Phường Phú 

Xá, Thành 

phố Thái 

Nguyên, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

0767396300 25/10/2024 

17:41:56 

04/11/2024 

07:00:00 

    

 


